
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

                                         ( 4 tuần, từ 22/12/2025 đến ngày 16/1/2026) 

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Hoạt động 
Tuần 1+ 2 

( 22/12 /2025- 2/1/2026) 

Tuần 3 

( 5/1- 9/1/2026) 

Tuần 4 

( 12/1- 16/1/2026) 
Lưu ý 

Chủ đề Những con vật đáng yêu Con vật sống dưới nước Con vật sống trong rừng  

Đón trẻ 

Trò chuyện 

- Cô đón trẻ vào lớp: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào 

hỏi lễ phép  

- Cô cho trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Cô trò chuyện với trẻ: 

+ Cô chào con, hôm nay con đến lớp sớm thế! Con ăn sáng chưa?” 

+ Con thấy trường mình có đẹp không?  

+ Sân trường có những đồ chơi gì ?  

+ Con thấy lớp mình có gì thay đổi không? 

+ Cô trang trí chủ đề có đẹp không? 

+ Con gì đây? 
Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy dịnh 

 

TD sáng 

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

- Tập kết hợp theo bài: Trường chúng cháu là trường mầm non 

+ Tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân 

+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước 

+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân 

phải thẳng. 

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân 

 Chơi trò chơi “Gà vào vườn rau, Reo hạt , bóng tròn to” 

- Trẻ biết chơi một số trò chơi dân gian như: tập tầm vông. Oản tù tì, trời nắng, trời mưa, lộn cầu vồng, 

bắt vịt.... 
Rèn kỹ năng đứng xếp hàng thẳng 

 



Hoạt động 

chơi- tập có 

chủ đích 

Thứ Hai 

Âm nhạc 

- Hát: Gà trống, mèo 

con và cún con 

( TT) 

- Nghe hát: Rửa mặt 

như mèo 

Âm nhạc 

- VĐTN: Một con vịt 

(TT) 

- Nghe hát:  Đàn gà 

con trong sân 

Âm nhạc  

- Hát:  Cá vàng bơi 

(TT) 

- Nghe hát: Cá tôm 

đua  tài 

Âm nhạc  

- Hát : Chú voi con 

(TT) 

- Nghe hát:  Khám 

phá khu rừng 

 

Thứ Ba Thơ:  Gà gáy Truyện: Quả trứng   Thơ: Con cua Truyện: Thỏ ngoan  

Thứ Tư 

 NBTN  

- Tìm hiểu con gà 

trống, con vịt 

 NBTN 

 - Tìm hiểu Con chó, 

con mèo 

NBTN  

- Tìm hiểu Con cá, 

con tôm 

NBTN  

- Tìm hiểu Con voi, 

con thỏ 

 

Thứ Năm 

HĐVĐV 

Xếp chuồng gà 

Nghỉ tết dương lịch Tạo hình 

Nặn thức ăn cá 

NBPB 

Phân to -nhỏ  

 

Thứ Sáu 

Thể dục 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng cùng cô ở 

khoảng cách 1-1,2m 

- BTPTC:  Gà trống 

mèo con và cún con 

- TCVĐ: Gà vào 

vườn rau 

- Rèn tư thế đứng và 

xếp hàng cho trẻ 

Thể dục 

- VĐCB: Ném vào 

đích xa 1,2-1,5m 

          - BTPTC:  Gà trống 

mèo con và cún con  

- TC   - TCVĐ: Bóng tròn 

to                                    
Rèn tư thế đứng và 

xếp hàng cho trẻ 

Thể dục 

- VĐCB: Ném xa lên 

phía trước bằng 1 

tay(tối thiểu 1,5m) 

- BTPTC:  Gà trống 

mèo con và cún con  

- TCVĐ: Reo hạt 
Rèn tư thế đứng và 

xếp hàng cho trẻ 

Thể dục 

- VĐCB:  Ném trúng 

đích bằng 1 tay 

- BTPTC:  Gà trống mèo 

con và cún con  

- TC   - TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa   
  Rèn    Rèn tư thế đứng và 

xếp hàng cho trẻ 
 

 

Chơi ngoài 

trời 
Thứ Hai 

- Chơi vận động: 

Chim bay cò bay 

- Chơi tự chọn: đồ 

chơi ngoài trời. 

- Nhặt lá vàng làm 

đồ chơi   
- Chơi vận động: Gieo 

hạt 

- Vẽ theo ý thích 

- Chơi tự chọn:  

Góc cát nước 

- Hoạt động chợ quê 

: Giới thiệu quầy 

hàng: Các con vật 

nuôi 

 



Thứ Ba 

- Quan sát thời tiết 

- Chơi tự chọn:  

Góc vườn cổ tích  

- Vẽ theo ý thích 

- Chơi tự chọn: Đồ 

chơi ngoài trời  

- Quan sát bể cá 

- Chơi vận động: 

Cây cao cỏ thấp 

- Hoạt động phòng 

thư viện: Giới thiệu 

một số đầu sách 

thiếu nhi  

 

Thứ Tư 

- Quan sát cây hoa 

giấy 
- Chơi vận động: Gieo 

hạt 

- Quan sát thời tiết 

- Chơi vận động: 

Trời nắng trời mưa 
 

- Nhặt lá vàng làm 

đồ chơi 

- Chơi tự chọn:  

Góc nhà bóng 

- Chơi vận động: 

Cáo và thỏ 

- Chơi tự chọn: chơi 

đồ chơi ngoài trời 

 

Thứ Năm 

- Trò chơi vận động: 

Cáo ơi ngủ à 

- Chơi tự chọn : 

đồ chơi ngoài trời 

Nghỉ tết dương lịch - Quan sát góc thiên 

nhiên 

 - Chơi tự chọn: Góc 

nhà bóng 

Vẽ tổ chim 

Chơi vận động: 

Chim sẻ và ô tô  

 

Thứ Sáu 

- Vẽ theo ý thích 

- Chơi vận động: 

Cáo và thỏ 

- Quan sát vườn rau 

- Chơi tự chọn ở góc 

Spa 

- Chơi vận động: 

Chim sẻ và ô tô 

- Chơi tự chọn:  

Góc nhà bóng 

- Nhặt lá vàng làm 

nghé ọ 

- Chơi tự chọn: đồ 

chơi ngoài trời 

 

Hoạt động 

(Thay thế 

HĐ góc 

Thứ Ba 

 HĐ trải nghiệm: Bắt 

vịt 

   

Chơi với đồ 

chơi hoạt 

động theo ý 

thích 

1. Góc HĐVĐV  

(T1): HĐVĐV: Xếp chuồng gà 

(T2): HĐVĐV: Xâu vòng (mầu đỏ, mầu xanh, vàng) các con vật  

(T3): HĐVĐV: Xếp ao cá 

(T4): HĐVĐV: Xếp hàng rào trang trại 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình:  

Xếp hàng rào Xếp trang trại, xếp ao cá,. Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công 

 



việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây. Trẻ biết bố cục cho công 

trình hài hòa. Biết xâu dây vào các con vật để hoàn thiện chiếc vòng theo cô yêu cầu 

- Trẻ có kỹ năng biết xếp chồng, xếp cạnh nhau, lắp ghép các khối gỗ, gạch cạnh nhau  

- Trẻ có kỹ năng xâu vòng 

- Trẻ chơi theo nhóm, chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy 

định. 

b) Chuẩn bị 

+ Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa, 

+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép, các con vật...... 

+ Hột hạt các mầu, dây, rổ 

c) Cách chơi 

- Cho trẻ thỏa thuận, nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn 

khác là chú công nhân xây dựng công trình. 

- Trẻ chọn các con vật mình thích xâu dây vào lỗ và buộc thành vòng 

- Cùng nhau thu dọn đồ chơi vào nơi quy định 

- Hoàn thiện công trình, giới thiệu công trình , trưng bày sản phẩm  

2. Góc âm nhạc  

 Âm nhạc: (T1) Hát “Gà trống mèo con và cún con ” 

(T2): VĐTN “Một con vịt” 

(T3): Hát “cá vàng bơi” 

(T4): Hát “chú voi con” 

a) Mục đích yêu cầu 

- Trẻ thuộc lời bài hát theo đúng giai điệu lời ca của bài hát 

- Trẻ có kỹ năng hát đúng lời theo nhạc 

- Trẻ yêu thích hứng thú tham gia hoạt động, biết cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

b) Chuẩn bị 

- Nhạc cụ âm nhạc, trang phục 



c) Cách chơi 

- Hát, múa theo cá nhân, tập thể, nhóm 

- Cùng nhau cất dọn đồ chơi  

3. Góc thiên nhiên  

(T1, T3): Chăm sóc cây xanh 

(T2, T4): Chơi với cát sỏi 

a. Mục đích yêu cầu 

- Trẻ biết chăm sóc cây xanh, biết xếp hình từ sỏi theo hướng dẫn 

- Trẻ có kỹ năng kéo léo chăm sóc cây và xếp sỏi 

- Trẻ chơi đoàn kết và cất đồ chơi đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

-  Dụng cụ chăm sóc cây: Bình tưới, rẻ lau, sỏi, cát  

c) Cách chơi 

- Cô cho trẻ thỏa thuận, tự nhận vai chơi: Lau lá, tưới nước cho cây và xếp sỏi theo hình vẽ sẵn, đong 

xúc tát 

- Cùng nhau chăm sóc cây, chơi với cát sỏi và cất dọn đồ dùng vào nơi quy định 

4. Góc thư viện  

(T1) Xem lô tô về các con vật trong gia đình  

(T2) Xem lô tô về các con vật  

(T3) Xem lô tô về các con vật sống dưới nước , làm sách chủ đề, sách kỹ năng sống 

(T4) Xem lô tô về các con vật trong rừng 

a. Mục đích yêu cầu 

- Trẻ biết giở sách nhẹ nhàng, đúng chiều, biết chỉ và nói đúng tên các loại động vật bé yêu thích 

- Trẻ có kỹ năng giở sách, xem tranh, gọi đúng tên như trong hình  

- Trẻ biết cất lô tô gọn sách khi học xong 

b) Chuẩn bị 



-  Lô tô về  các con vật trong gia đình , dưới nước, trong rừng, sách chủ đề, sách kỹ năng sống, sách 

chủ đề, sáp mầu … 

- Chiếu , bàn cho trẻ ngồi 

c) Cách chơi 

- Cô cho trẻ tự nhận và phân vai chơi: Trẻ giở tranh và chỉ những hình ảnh trẻ thích, trẻ tô vẽ sách 

theo chủ đề, kỹ năng sống  

- Cùng nhau cất sách vở gọn gàng 

5. Góc thao tác vai   

(T1): Bán hàng các con vật trong gia đình 

(T2): Bán hàng các con vật 

(T3): Bán hàng các Con vật sống dưới nước 

(T4): Bán hàng các các con vật sống trong rừng  

a) Mục đích yêu cầu 

- Trẻ biết phân vai và thể hiện tốt vai chơi của mình như: Người bán niềm nở nhẹ nhàng, Người mua 

biết xếp hàng trật tự chờ đến lượt, Biết nói cảm ơn … 

- Trẻ có kỹ năng chơi theo nhóm giao tiếp, trao đổi với bạn 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết cất đồ chơi đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

- Bộ đồ dùng bán hàng: Tiền làn, các loại con vật …. 

c) Cách chơi 

 - Cô cho trẻ tự nhận và phân vai chơi: 1 bạn làm người bán hàng( Biết bày hàng, mời chào khách), 

các bạn còn lại làm người mua( Xếp hàng chờ đến lượt mua hàng, mua xong biết cảm ơn và chào khi 

ra về) . Sau đó cô gợi ý trẻ đổi vai chơi nếu trẻ thích. 

- Cùng nhau cất đồ chơi vào nơi quy định 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Cô tổ chức hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng.   



- Trước khi tổ chức cho trẻ ăn cô chuẩn bị đồ dùng để phục vụ cho trẻ ăn: Kê bàn ghế, chuẩn bị bát, 

thìa, khăn lau, đĩa đựng cơm văng… 

- Tổ chức cho trẻ ăn 

- Cô kê giường để tổ chức giấc ngủ cho trẻ 

- Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi cho trẻ ngủ 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Thứ Hai 

 - Làm bài vở toán: 

Tô màu vàng cho 

con vật to hơn, màu 

đỏ cho con vật nhỏ 

hơn 

-  Chơi tự chọn ở các 

góc 

-  Làm bài vở tập tô 

tập vẽ: Vẽ thêm 

trứng vào trong ổ và 

tô màu ổ trứng 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Ôn hát:  Cá vàng 

bơi 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

-  Làm bài vở tạo 

hình: Vẽ thêm bộ 

phận còn thiếu của 

con cá và tô màu 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

Thứ Ba 

-  Ôn thơ: Gà gáy 

-   Chơi tự chọn ở 

các góc. 

- Làm bài vở toán:  

Tô màu tranh chỉ có 

1 con cá, 1 con thỏ 

-   Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 -  Làm bài vở tạo 

hình: Tô con mèo 

-   Chơi tự chọn ở 

các góc. 

- Ôn truyện: thỏ 

ngoan 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

Thứ Tư 

-  Làm bài vở tạo 

hình: Tô màu vàng 

cho con vịt 

 

-  Chơi tự chọn ở các 

góc 

-  Làm bài vở tạo 

hình: Dán các hình 

tam giác thành con 

cá 

- Chơi tự chọn ở các 

góc  

- Làm bài vở toán: 

Tô màu đỏ vào 

chấm tròn dưới 

tranh có 1 người. Tô 

màu xanh  vào chấm 

tròn  dưới tranh có 

nhiêì người 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Làm sách theo chủ 

đề, sách kỹ năng 

sống  

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 



 

 

 

 

Thứ Năm 

- Trò chơi dân gian: 

kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

Nghỉ tết dương lịch   -  Làm bài vở tập tô 

tập vẽ: Tô màu con 

chó 

- Chơi tự chọn các 

góc 
 

-  Làm bài vở tập tô 

tập vẽ: Vẽ thêm bộ 

phận còn thiếu của 

con cá và tô màu 

-  Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

Thứ Sáu 
Liên hoan văn nghệ cuối tuấn, nêu gương bé ngoan, chơi tự chọn ở các góc 

 

 


